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DANH SÁCH NHỮNG BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 

(PHẦN I) 

 

STT 

 

HỌ VÀ TÊN 

HUYỆN,  

THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ 

 

STT 

 

HỌ VÀ TÊN 

HUYỆN,  

THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ 

1  Nguyễn Thị Bèo Biên Hòa 31 Phan Thị Trẻ Biên Hòa 

2 Nguyễn Thị Cội Biên Hòa 32 Lê Thị Vân Biên Hòa 

3 Nguyễn Thị Cúc Biên Hòa 33 Trần Thị Vườn Biên Hòa 

4  Bùi Thị Dìa  Biên Hòa 34 Châu Thị Sang Nhơn Trạch 

5 Nguyễn Thị Đêm Biên Hòa 35 Nguyễn Thị Bộn Nhơn Trạch 

6 Nguyễn Thị Đởm Biên Hòa 36 Phạm Thị Bánh Nhơn Trạch 

7 Nguyễn Thị Đẹt Biên Hòa 37 Nguyễn Thị Bông Nhơn Trạch 

8 Nguyễn Thị Én Biên Hòa 38  Nguyễn Thị Bảy Nhơn Trạch 

9 Trần Thị Hoa Biên Hòa 39 Nguyễn Thị Bi Nhơn Trạch 

10 Trần Thị Hai Biên Hòa 40  Nguyễn Thị Bạn Nhơn Trạch 

11 Lê Thị Khánh Biên Hòa 41  Nguyễn Thị Ba Nhơn Trạch 

12 Ngô Thị Ký Biên Hòa 42 Dương Thị Chính Nhơn Trach 

13 Huỳnh Thị Khương Biên Hòa 43 Nguyễn Thị Cửu Nhơn Trạch 

14 Lê Thị Lầu Biên Hòa 44 Nguyễn Thị Chiến Nhơn Trạch 

15 Hoàng Thị Mến Biên Hòa 45 Lê Thị Chuột Nhơn Trạch 

16 Nguyễn Thị Mười Biên Hòa 46 Nguyễn Thị Chánh Nhơn Trạch 

17 Lê Thị Mùi Biên Hòa 47 Bùi Thị Chín Nhơn Trạch 

18 Phan Thị Mão Biên Hòa 48 Huỳnh Thị Cận Nhơn Trạch 

19 Nguyễn Thị Ngôn Biên Hòa 49 Nguyễn Thị Chơn Nhơn Trạch 

20 Lê Thị Năm Biên Hòa 50 Hồ Thị Canh Nhơn Trạch 

21 Nguyễn Thị Sảnh Biên Hòa 51 Trần Thị Của Nhơn Trạch 

22 Võ Thị Liếu Biên Hòa 52 Nguyễn Thị Dính Nhơn Trạch 

23 Võ Thị Sáu Biên Hòa 53 Lê Thị Dần Nhơn Trạch 

24 Đỗ Thị Thì Biên Hòa 54 Trần Thị Dương Nhơn Trạch 

25 Võ Thị Tám Biên Hòa 55 Nguyễn Thị Đồng Nhơn Trạch 

26 Nguyễn Thị Tám Biên Hòa 56 Nguyễn Thị Đẩu Nhơn Trạch 

27 Hồ Thị Tỏ Biên Hòa 57 Nguyễn Thị Đổ Nhơn Trạch 

28 Trần Thị Tình Biên Hòa 58 Lê Thị Đối Nhơn Trạch 

29 Vũ Thị Tin Biên Hòa 59 Nguyễn Thị Đặng Nhơn Trạch 

30 Lương Thị Thìn Biên Hòa 60 Nguyễn Thị Hường Nhơn Trạch 
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61 Nguyễn Thị Huệ Nhơn Trạch 96 Trần Thị Thiệt Nhơn Trạch 

62 Nguyễn Thị Hương Nhơn Trạch 97 Nguyễn Thị Thiếp  Nhơn Trạch 

63 Huỳnh Thị Hạng Nhơn Trạch 98 Nguyễn Thị Thế Nhơn Trạch 

64 Huỳnh Thị Hý Nhơn Trạch 99 Lư Thị Thạnh Nhơn Trạch 

65 Nguyễn Thị Hoa Nhơn Trạch 100 Đặng Thị Tứ Nhơn Trạch 

66 Hồ Thị Khiêm  Nhơn Trạch 101 Võ Thị Thấy Nhơn Trạch 

67 Lê Thị Kính Nhơn Trạch 102 Lê Thị Thể  Nhơn Trạch 

68 Đổng Thị Sáu Nhơn Trạch 103 Lê Thị Trọng Nhơn Trạch 

69 Trần Thị Sắc Nhơn Trạch 104 Trần Thị Tranh Nhơn Trạch 

70 Huỳnh Thị Sớm Nhơn Trạch 105 Đinh Thị Tỵ Nhơn Trạch 

71 Trần Thị Sang Nhơn Trạch 106 Lê Thị Tư Nhơn Trạch 

72 Võ Thị Liền Nhơn Trạch 107 Nguyễn Thị Viết Nhơn Trạch 

73 Nguyễn Thị Lẹt Nhơn Trạch 108 Lê Thị Y Nhơn Trạch 

74 Lư Thị Lụa Nhơn Trạch 109 Phan Thị Thiệt Nhơn Trạch 

75 Lê Thị Mua Nhơn Trạch 110 Võ Thị Ba Long Thành 

76 Nguyễn Thị Mành Nhơn Trạch 111 Huỳnh Thị Biết Long Thành 

77 Lê Thị Mười Nhơn Trạch 112 Nguyễn Thị Bùi Long Thành 

78 Nguyễn Thị Nớt Nhơn Trạch 113 Nguyễn Thị Biết Long Thành 

79 Nguyễn Thị Nhiều Nhơn Trạch 114 Nguyễn Thị Cậy Long Thành 

80 Lê Thị Nhàn Nhơn Trạch 115 Nguyễn Thị Cúc Long Thành 

81 Trần Thị Nga Nhơn Trạch 116 La Thị Công Long Thành 

82 Trần Thị Nhị Nhơn Trạch 117 Đặng Thị Chỉ Long Thành 

83 Trần Thị Nhạt Nhơn Trạch 118 Nguyễn Thị Đời Long Thành 

84 Phan Thị Ớn Nhơn Trạch 119 Lương Thị Dễ Long Thành 

85 Nguyễn Thị Ớn Nhơn Trạch 120 Trần Thị Duy Long Thành 

86 Dương Thị Phụ Nhơn Trạch 121 Phạm Thị Dinh Long Thành 

87 Đào Thị Phấn Nhơn Trạch 122 Nguyễn Thị Dây Long Thành 

88 Nguyễn Thị Phương Nhơn Trạch 123 Cao Thị Diện Long Thành 

89 Phan Thị Phàn Nhơn Trạch 124 Nguyễn Thị Dậu Long Thành 

90 Hồ Thị Quý Nhơn Trạch 125 Quảng Thị Đông Long Thành 

91 Ngô Thị Quờn Nhơn Trạch 126 Bùi Thị Điểm Long Thành 

92 Châu Thị Sang Nhơn Trạch 127 Nguyễn Thị Đừng Long Thành 

93 Nguyễn Thị Sang Nhơn Trạch 128 Phạm Thị Đài Long Thành 

94 Dương Thị Tốt Nhơn Trạch 129 Nguyễn Thị Điệp Long Thành 

95 Huỳnh Thị Thế Nhơn Trach 130 Lê Thị Đua Long Thành 
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131 Nguyễn Thị Giờ Long Thành 167 Phan Thị Thân Long Thành 

132 Nguyễn Thị Gấm Long Thành 168 Nguyễn T. Thanh Vân Long Thành 

133 Phạm Thị Hoa Long Thành 169 Đinh Thị Xúy Long Thành 

134 Nguyễn Thị Huệ Long Thành 170 Trần Thị Còn Long Khánh 

135 Nguyễn Thị Hồi Long Thành 171 Nguyễn Thị Con Long Khánh 

136 Bùi Thị Hương Long Thành 172 Nguyễn Thị Dỏ Long Khánh 

137 Trần Thị Huệ Long Thành 173 Nguyễn Thị Đồ Long Khánh 

138 Bồ Thị Kệ Long Thành 174 Trần Thị Đỉnh Long Khánh 

139 Nguyễn Thị Lụa Long Thành 175 Lê Thị Hai Long Khánh 

140 Nguyễn Thị Lắm Long Thành 176 Nguyễn Thị Hường Long Khánh 

142 Nguyễn Thị Mai Long Thành 177 Nguyễn Thị Khá Long Khánh 

143 Nguyễn Thị Mười Long Thành 178 Trương Kim  Long Khánh 

144 Lê Thị Mẹo Long Thành 179 Huỳnh Thị Khuyên Long Khánh 

145 Trương Thị Mén Long Thành 180 Mai Thị Lân Long Khánh 

146 Phạm Thị Nhớ Long Thành 181 Nguyễn Thị Lân Long Khánh 

147 Mai Thị Nửa Long Thành 182 Lê Thị Lời Long Khánh 

148 Nguyễn Thị Nhỏ Long Thành 183 Lê Thị Minh Long Khánh 

149 Huỳnh Thị Ngôn Long Thành 184 Trần Thị Ngọc Long Khánh 

150 Mai Thị Ngân Long Thành 185 Trần Thị Ổn Long Khánh 

151 Trần Thị Ngài Long Thành 186 Trần Thị Sang Long Khánh 

152 Lê Thị Ngưu Long Thành 187 Nguyễn Thị Sáu Long Khánh 

153 Trần Thị Nga Long Thành 188 Bình Thị Sen Long Khánh 

154 Nguyễn Thị Năm Long Thành 189 Lê Thị Sen Long Khánh 

155 Trần Thị Ngộ Long Thành 190 Thới Thị Sang Long Khánh 

156 Trần Thị Rừng Long Thành 191 Lưu Thị Tuất Long Khánh 

157 Hồ Thị Sành Long Thành 192 Phạm Thị Trâm Long Khánh 

158 Lý Thị Sáng Long Thành 193 Võ Thị Tràng Long Khánh 

159 Võ Thị Thàng Long Thành 194 Nguyễn Thị Thân Long Khánh 

160 Nguyễn Thị Tám Long Thành 195 Lê Thị Xuyên Long Khánh 

161 Lê Thị Tấn Long Thành 196 Lê Thị Sông Long Khánh 

162 Ngô Thị Thả Long Thành 197  Nguyễn Thị Biện Vĩnh Cửu 

163 Nguyễn Thị Ốc Long Thành  198 Lê Thị Chí Vĩnh Cửu 

164 Lê Thị Trơn Long Thành 199 Trần Thị Chơn Vĩnh Cửu 

165 Trần Thị Thao Long Thành 200 Huỳnh Thị Danh Vĩnh Cửu 

166 Phạm Thị Trước Long Thành 201 Nguyễn Thị Dành Vĩnh Cửu 
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202 Nguyễn Thị Đầy Vĩnh Cửu 236 Nguyễn Thị Mao Trảng Bom 

203 Phạm Thị Khuyển Vĩnh Cửu 237 Nguyễn Thị Sao Trảng Bom 

204 Trần Thị Làm Vĩnh Cửu 238 Nguyễn Thị Ta Trảng Bom 

205 Huỳnh Thị Lòng Vĩnh Cửu 239 Nguyễn Thị Thời Trảng Bom 

206 Trần Thị Lời Vĩnh Cửu 240 Hồ Thị Bảy Định Quán 

207 Ngô Thị Thả Vĩnh Cửu 241 Võ Thị Bẹp Định Quán 

208 Nguyễn Thị Phàn Vĩnh Cửu 242 Nguyễn Thị Cuộng Định Quán 

209 Trần Thị Răng Vĩnh Cửu 243 Nguyễn Thị Chơi Định Quán 

210 Đặng Thị Sở Vĩnh Cửu 244 Trương Thị Cúc Định Quán 

211 Huỳnh Thị Trầm Vĩnh Cửu 245 Nguyễn Thị Chổ Định Quán 

212 Nguyễn Thị Tư Vĩnh Cửu 246 Nguyễn Thị Đào Định Quán 

213 Nguyễn Thị Thiệt Vĩnh Cửu 247 Lê Thị Giang Định Quán 

214 Phạm Thị Tím Vĩnh Cửu 248 Trần Thị Một Định Quán 

215 Trương Thị Tùng Vĩnh Cửu 249 Nguyễn Thị Mằng Định Quán 

216 Nguyễn Thị Ngôn Vĩnh Cửu 250 Nguyễn Thị Nho Định Quán 

217  Nguyễn Thị Bộ Xuân Lộc 251 Lại Thị Lúi Định Quán 

218 Nguyễn Thị Châu Xuân Lộc 252 Phạm Thị Phận Định Quán 

219 Hồ Thị Chức Xuân Lộc 253 Trương Thị Thia Định Quán 

220 Cái Thị Điển Xuân Lộc 254 Điểu Thị Thẹo Định Quán 

221 Nguyễn Thị Hợi Xuân Lộc 255 Huỳnh Thị Xén Định Quán 

222 Nguyễn Thị Hòi Xuân Lộc 256 Võ Thị Xử Định Quán 

223 Lê Thị Lý Xuân Lộc 257 Nguyễn Thị Thành Định Quán 

224 Đào Thị Nhẫn Xuân Lộc 258 Đào Thị Bía Cẩm Mỹ 

225 Vũ Thị Nhuận Xuân Lộc 259 Phạm Thị Được Cẩm Mỹ 

226 Võ Thị Phận Xuân Lộc 260 Trần Thị Khánh Cẩm Mỹ 

227 Huỳnh Thị Bé Thống Nhất 261 Pham Thị Lã Cẩm Mỹ 

228 Lê Thị Đương Thống Nhất 262 Hoàng Thị Loan Cẩm Mỹ 

229 Hoàng Thị Giảng Thống Nhất 263 Nguyễn Thị Vờ Cẩm Mỹ 

230 Trịnh Thị Kim Hoa Thống Nhất 264 Nguyễn Thị Khuyên Tân Phú 

231 Ngô Thị Hai Thống Nhất 265 Bùi Thị Sẵng Tân Phú 

232 Phan Thị Liền  Thống Nhất 266 Ngô Thị Thêu Tân Phú 

233 Đặng Thị Riêu  Thống Nhất 267 Trần Thị Tứ Tân Phú 

234 Nguyễn Thị Xuân  Thống Nhất 268 Trần Thị Hồng Tân Phú 

235 Lê Thị Cơ Trảng Bom 269 Lý Thị Năm Biên Hòa 

 


